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​
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Biểu số 004.2N/BCB-CT: Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
a) Giá trị đầu tư 
Giá trị đầu tư là toàn bộ số tiền chi tiêu ban đầu để đầu tư cho mua sắm, sửa chữa lớn 
máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và số tiền chi bổ sung hàng năm cho việc làm 
tăng năng lực sản xuất sản phẩm theo mục đích đầu tư của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế 
trực thuộc doanh nghiệp nhằm sau một chu kỳ hoạt động hoặc sau một thời gian nhất 
định thu về một giá trị lớn hơn giá trị vốn đã bỏ ra ban đầu. 
- Giá trị đầu tư được ghi theo nguyên giá. 
- Không tính giá trị đầu tư nhà xưởng, vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng (đường, cầu, cống, 
cảng,...) phục vụ gián tiếp cho sản xuất. 
- Không tính giá trị đầu tư cho trường hợp sửa chữa hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị, dây 
chuyền sản xuất nhưng không làm tăng năng lực sản xuất. 
- Giá trị đầu tư chỉ được tính khi máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã hoàn thành 
đầu tư và đưa vào sản xuất trong năm, bao gồm: 
+ Giá trị đầu tư mua sắm, vận chuyển và lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. 
+ Giá trị đầu tư sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. 
+ Giá trị đầu tư phục vụ chạy thử, bảo trì, bảo dưỡng, phụ tùng thay thế. 
b) Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp 
Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu là khối lượng của những 
sản phẩm công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của dân cư mà 
ngành công nghiệp có thể sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. 
Năng lực sản xuất của một sản phẩm thường được thể hiện ở sản phẩm cuối cùng của 
thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất và biểu hiện bằng khối lượng thành phẩm được 
sản xuất ra tính theo năng lực sản xuất thiết kế hoặc theo năng lực sản xuất thực tế. 
- Năng lực sản xuất theo thiết kế là khả năng sản xuất cao nhất của thiết bị máy móc, dây 
chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất các tư liệu sản 
xuất, áp dụng các quy trình công nghệ theo thiết kế với việc tổ chức sản xuất ở điều kiện 
bình thường. 
Khi tính năng lực sản xuất theo thiết kế phải căn cứ vào hồ sơ hoặc lý lịch của thiết bị 
máy móc và dây chuyền sản xuất khi mua hoặc xây dựng, trong đó có ghi công suất sản 
xuất theo thiết kế. Trường hợp thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất được nâng cấp 
mở rộng làm tăng thêm năng lực sản xuất, thì năng lực sản xuất theo thiết kế là năng lực 
sản xuất sau khi đã được mở rộng (gồm năng lực sản xuất theo thiết kế ban đầu cộng (+) 
năng lực sản xuất theo thiết kế tăng thêm do đầu tư nâng cấp mở rộng). 



- Năng lực sản xuất thực tế là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ trên cơ 
sở điều kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị; nguồn nhân lực; nguồn tài chính và 
nguồn lực khác. Khi tính chỉ tiêu này phải căn cứ vào số lượng sản phẩm hiện vật thực tế 
đã sản xuất ra của thiết bị máy móc hoặc dây chuyền sản xuất ở các cơ sở trong một thời 
gian nhất định (thường theo thời gian của năng lực thiết kế quy định). 
2. Cách ghi biểu 
- Cột A: Ghi theo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, loại hình kinh tế, tên các ngành 
kinh tế cấp 1 theo Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2025, tên vùng kinh 
tế - xã hội, tỉnh, thành phố theo danh mục đơn vị hành chính Việt Nam. 
- Cột 1: Ghi giá trị đầu tư có đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo tương ứng với 
nội dung cột A. 
- Cột 2: Ghi năng lực sản xuất theo thiết kế có đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm báo 
cáo tương ứng với nội dung cột A. 
- Cột 3: Ghi năng lực sản xuất thực tế có đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo 
tương ứng với nội dung cột A. 
- Cột 4: Ghi giá trị đầu tư có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng với nội dung 
cột A. 
- Cột 5: Ghi năng lực sản xuất theo thiết kế có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo tương 
ứng với nội dung cột A. 
- Cột 6: Ghi năng lực sản xuất thực tế có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng 
với nội dung cột A. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp. 
 


